
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn hộ N5A, nhà số 5, khu nhà ở để bán, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & TMDV BÌNH AN

0110763822

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

2. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, chứng khoán, kế toán, pháp luật)

7020(Chính)

3. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
( Loại trừ dịch vụ cắt xén báo chí)

6399

5. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

6. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động của nhà báo 
độc lập)

7320

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & TMDV BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TMDV BINH AN & CONSULTING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TMDV BINH AN & CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0949690864       
Email: kathrynluu96@gmail.com    

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Hoạt động tư vấn du học;

8560

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ hoạt động vận tải hàng không và hoa tiêu)

5229

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
 (trừ loại Nhà nước cấm)

4620

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu;
(Trừ dược phẩm)

4649

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 (trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
-Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
-Bán buôn kính xây dựng
-Bán buôn sơn, vécni
-Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
-Bán buôn đồ ngũ kim
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

21. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem và tiền 
kim khí)

4773
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LƯU HUỆ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Số 217 Lý Thường 
Kiệt, Phường Phan 
Bội Châu, Quận Hồng 
Bàng, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

500.000.000 50,000 031196001384

2NGUYỄN 
THANH 
BÌNH

Việt 
Nam

Xóm 6 Chợ Bến, Xã 
Khánh Thượng, 
Huyện Yên Mô, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

500.000.000 50,000 037082003510

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ 
loại Nhà nước cấm)
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031196001384
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 217 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8 ngách 2A Ngõ 39 Trung Kính , Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU HUỆ HƯƠNG Nữ

22/12/1996 Kinh Việt Nam

12/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037082003510
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 6 Chợ Bến, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ N5A, nhà số 5, khu nhà ở để bán, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ 
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH BÌNH Nam

15/09/1982 Kinh Việt Nam

24/04/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 26/06/2024 đến ngày 26/07/2024


